THUYẾT MINH

DỰ THẢO QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN

​​​​​​​​​​​​​_________
I. Sự cần thiết ban hành Quy trình Tiếp công dân và xử lý đơn

Một là, các quy định về tiếp công dân và xử lý đơn chưa được quy định chi tiết, cụ thể, tạo sự đồng bộ trong áp dụng.
Tiếp công dân là điểm khởi đầu của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo,  là một trong những khâu then chốt, góp phần giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả, nhằm mục đích an dân trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước, qua đó góp phần bảo vệ lợi ích của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Nhận thức về tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, về mặt pháp lý Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 (đã được bổ sung, sửa đổi năm 2004, 2005) và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng chỉ xác định những nguyên tắc, yêu cầu chung nhất đối với việc tiếp công dân mà không đưa ra một trình tự, thủ tục chi tiết về hoạt động này. Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân dân thành phố cũng có những quy định riêng cho công tác tiếp công dân nhưng đan xen với việc xử lý đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Mặt khác, việc tiếp công dân không chỉ được quy định trong Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ mà còn được quy định tại Nghị định số 89/CP ngày 7 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ hướng dẫn cho Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng giữa những văn bản đó lại có sự chồng chéo, thiếu thống nhất. Do đó tại các địa phương (quận, huyện) việc thành lập các tổ chức tiếp công dân và việc tiến hành tiếp công dân cũng rất khác nhau. Vì vậy đã gây ra những khó khăn, vướng mắc nhất định cho các cơ quan nhà nước và cả công dân. 

Nhìn chung, hiện nay tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh, đối tượng cụ thể mà cán bộ tiếp công dân có cách xử lý phù hợp. Điều này tuy vẫn đáp ứng được những nguyên tắc và mục đích do pháp luật đề ra nhưng để có thể hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ của mình cán bộ tiếp công dân không chỉ thành thạo về nghiệp vụ, chuyên môn mà phải có kiến thức tương đối sâu sắc, toàn diện ở nhiều lĩnh vực. Điều này là một thách thức lớn khi đội ngũ cán bộ tiếp công dân trên toàn địa bàn thành phố hiện nay chưa được quan tâm đào tạo bài bản và trình độ còn nhiều hạn chế. 

Khi tiếp công dân là điểm khởi đầu thì xử lý đơn là điểm nối tiếp, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về mặt lý luận, nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trong đó có quyền cơ bản là khiếu nại, tố cáo. Chính vì thế, xử lý đơn là trách nhiệm đương nhiên của cơ quan nhà nước. Nó không chỉ thể hiện biện pháp bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân mà thông qua công tác xử lý đơn, các cơ quan nhà nước tiếp nhận có hiệu quả lượng thông tin phản hồi từ đối tượng bị quản lý để có biện pháp điều chỉnh thích hợp. Về mặt thực tiễn, việc xử lý kịp thời, chính xác và khoa học các đơn thư khiếu nại, tố cáo sẽ là tiền đề có ý nghĩa trong việc xác định thẩm quyền, làm cơ sở cho việc thụ lý giải quyết. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đã có Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung chưa được đề cập đến như hoạt động kiểm tra, đôn đốc việc xử lý đơn, việc phối hợp giữa các cơ quan có chức năng giám sát, cơ quan truyền thông, báo chí…

Như vậy, một khi đã xác định công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư là công việc quan trọng và có nhiều ý nghĩa thì về nguyên tắc việc tiếp công dân, tổ chức tiếp nhận và xử lý đơn thư phải được quy định chi tiết, cụ thể và chặt chẽ. Việc ban hành một quy trình riêng cho các công đoạn này là rất cần thiết, cấp bách, đảm bảo cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và thực hiện được thông suốt nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho mục đích đề ra.

Hai là, việc xây dựng Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn phù hợp với xu thế phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ thành phố đề ra.
Cùng với việc đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, trong bối cảnh tình hình khiếu nại, tố cáo ngày một gia tăng (do xu thế đô thị hóa nhanh chóng của Thành phố Hồ Chí Minh) không chỉ về số lượng mà còn phức tạp về nội dung thì công tác tiếp công dân và xử lý đơn phải được củng cố kiện toàn để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các quyền cơ bản đã được Hiến pháp ghi nhận. 

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 cũng đã định hướng: “Tiếp tục rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng pháp luật các khiếu nại của công dân”.
Từ những lý do trên, việc xây dựng Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn là một yêu cầu khách quan, cần thiết và cấp bách để thể chế hóa đầy đủ pháp luật khiếu nại, tố cáo.
II. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng Quy trình

Việc soạn thảo Quy trình Tiếp công dân và xử lý đơn quán triệt những quan điểm và nguyên tắc cơ bản sau: 

Thứ nhất, quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo, phù hợp với tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp hiện nay.

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tiếp dân, xử lý đơn.

Thứ ba, xây dựng Quy trình dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn tình hình tiếp công dân và xử lý đơn trong thời gian qua trên địa bàn thành phố; kế thừa những nội dung còn phù hợp, bổ sung những những nội dung mới về công tác tiếp công dân và xử lý đơn được quy định tại Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố và tiếp thu có chọn lọc những quy định mới của văn bản của cấp trên liên quan đến lĩnh vực này.

Thứ tư, quy định cụ thể, chi tiết từng khâu, từng giai đoạn trong các bước tiến hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất, dễ áp dụng, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này.

III. Bố cục và nội dung chủ yếu của dự thảo Quy trình 

Dự thảo Quy trình có 06 Chương, 31 Điều, cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung (gồm 7 Điều, từ Điều 01 đến Điều 07)

- Chương II: Trình tự tiếp công dân (gồm 02 Mục, 07 Điều, từ Điều 08 đến Điều 14)    

  + Mục 1: Trình tự tiếp công dân thường xuyên (gồm 03 Điều, từ Điều 08 đến Điều 11)   

  + Mục 2: Trình tự tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước (gồm 04 Điều, từ Điều 11 đến Điều 14)

- Chương III: Tiếp nhận, phân loại đơn thư, xử lý đơn thư (gồm 05 Mục, 09 Điều, từ Điều 15 đến Điều 23) 

 + Mục 1: Tiếp nhận, phân loại đơn thư (gồm 03 Điều, từ Điều 15 đến Điều 16) 

 + Mục 2: Xử lý đơn thư khiếu nại (Điều 17)

 + Mục 3: Xử lý đơn thư tố cáo (Điều 18)

 + Mục 4: Xử lý đơn thư phản ảnh, kiến nghị có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo (gồm 02 Điều, Điếu19, 20)

 + Mục 5: Thời hạn xử lý đơn thư, thẩm quyền ký ban hành các văn bản xử lý đơn thư (gồm 02 Điều, Điều 21, 22)

- Chương IV: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh; tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn thư, bao gồm: 

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh (03 Điều, từ Điều 23 đến Điều 25)

+ Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, Quý, 6 tháng, năm (Điều 26)

- Chương V: Mối quan hệ phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, bao gồm:
+ Mối quan hệ giữa đơn vị tiếp công dân của Ủy ban nhân dân quận-huyện với các đơn vị liên quan; đối với các phòng-ban và Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn (Điều 27);  
+ Mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị tiếp công dân của sở-ban-ngành với các đơn vị liên quan (Điều 28); 

+ Mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan Tiếp công dân thành phố với các đơn vị liên quan : Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; sở-ban-ngành và Ủy ban nhân dân các quận-huyện; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Hội đồng nhân dân thành phố; Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực III thuộc Thanh tra Chính phủ (Điều 29).
- Chương VI: Điều khoản thi hành (02 Điều, Điều 30, 31).
IV. Một số vấn đề cần xin ý kiến:

1. Về bố cục: 
Quy trình có 06 Chương, 31 Điều như trong Dự thảo đã đủ hay chưa? Cần phải thêm, phải bớt Chương, Điều, Khoản, Điểm nào? Lý do? Đề nghị các đại biểu góp ý về câu chữ, thuật ngữ pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản.
2. Về phạm vi điều chỉnh: 
Qua Hội thảo rộng ngày 26 tháng 5 năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh, có hai loại ý kiến đối với quy định này:
a) Loại ý kiến thứ nhất cho rằng: Thông thường, phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật chỉ quy định khái quát, mang nội dung chung nhất như trình tự, thủ tục, nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn, không liệt kê nội dung cụ thể. 

b) Loại ý kiến thứ hai cho rằng: Văn bản quy phạm pháp luật của cấp địa phương với mục đích hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các quy định pháp luật của văn bản cấp trên thì quy định càng cụ thể càng dễ hiểu và thống nhất áp dụng.
Ban soạn thảo nhận thấy, việc liệt kê cụ thể phạm vi điều chỉnh tạo sự rõ ràng, thống nhất ngay từ ban đầu khi triển khai, áp dụng quy trình. Do đó, dự thảo theo hướng ý kiến thứ hai.  

3. Về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong việc trực tiếp tiếp công dân: 
Theo dự thảo, có 05 trường hợp khẩn thiết mà thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước phải trực tiếp tiếp công dân. Theo các đồng chí quy định này đã đủ chưa? Còn trường hợp nào cần có sự trực tiếp tiếp dân của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước? 

4. Về phân loại, xử lý đơn tố cáo:

Trong thực tế, lượng đơn ghi tiêu đề là tố cáo nhưng thực chất chỉ mang nội dung phản ánh tuy chiếm tỷ trọng không nhiều nhưng gây khó khăn, mất thời gian, công sức trong quá trình thụ lý, xác minh của các cơ quan tham mưu vì phải thực hiện theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp. Đôi lúc, quá trình thụ lý, xem xét không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến uy tín của người bị phản ánh. Từ thực tiễn hoạt động, Ban soạn thảo quy trình đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo tập trung đóng góp ý kiến về việc phân loại cũng như quy trình xử lý, xem xét loại đơn này.

5. Về đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo: 

Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo là khái niệm mới nhưng khó xây dựng được một định nghĩa chung nên dự thảo quy trình đã nêu cụ thể một số loại đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Quy trình đòi hỏi sự cụ thể và chi tiết, do đó việc ghi nhận “những phản ánh, kiến nghị khác” không rõ ràng, tạo nhiều cách hiểu khác nhau, không đảm bảo sự thống nhất áp dụng. Do đó, đề nghị các đồng chí góp phần liệt kê thêm những trường hợp được xem là đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

6. Về thẩm quyền ký phát hành các văn bản xử lý đơn: 
Đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo nghiên cứu và cho ý kiến về thẩm quyền ký cũng như các loại văn bản được sử dụng trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn.

7. Về mối quan hệ phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 
Theo các đồng chí, mối quan hệ phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn nêu trong Dự thảo đã đầy đủ chưa? Đề nghị các đại biểu cho ý kiến.

8. Về các biện pháp chế tài: 
Theo các đồng chí, có nên xây dựng các nhóm quy định về chế tài đối với các hành vi vi phạm quy định về tiếp công dân và xử lý đơn trong quy trình này để có cơ sở xử lý cũng như làm tiêu chí xét thi đua giữa các đơn vị, các cụm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài những vấn đề trên, Thanh tra thành phố cũng mong muốn nhận được các đề xuất, kiến nghị của đại biểu tham dự Hội thảo để công tác tiếp công dân và xử lý đơn đạt hiệu quả cao, thật sự gắn với quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khi đã ban hành sẽ là chuẩn mực để áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Ban Tổ chức hội thảo rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình, có chất lượng cao của quý đại biểu. 

Trân trọng cám ơn và chúc sức khỏe toàn thể đại biểu./.
THANH TRA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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